TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       
LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀ LÍ LUẬN GIÁO DỤC
KHỐI LỚP: K10 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ,ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 4
(28/05/2014)

Ca 1- 7h00 - 9h00
	K10 ĐHSP

Toán
	39
	1
	2
	N222
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì



	
	Thứ 5

(29/05/2014)

Ca1 - 7h00 - 9h00
	K10 ĐHSP

Vật lý
	48
	2
	4
	N213

N212
	
	

	
	Thứ 6 
(06/06/2014)

Ca 1 - 7h00 – 9h00
	K10 ĐHSP

Sử- GDCD
	55
	2
	4
	N211

N212
	
	

	
	Thứ  7 
(07/06/2014)

Ca 3- 13h00 –15h00
	K10 ĐHSP

Địa
	39
	1
	2
	N222
	
	

	
	Thứ  2
(09/06/2014)

Ca 3- 13h00 – 15h00
	K10 ĐHSP

Tiếng Anh
	49
	2
	4
	N241

N242
	
	

	2
	Thứ 7

(24/05/2014)

Ca 1- 7h00 - 9h00
	K10 ĐHSP

Mĩ thuật
	22
	1
	2
	A6102
	
	Cơ sở Phú Thọ

	
	Thứ 7

(24/05/2014)

Ca 1- 7h00 - 9h00
	K10 ĐHSP

Mĩ thuật

(Liên thông)
	21
	1
	2
	A6205
	
	

	
	Thứ 7

(24/05/2014)

Ca 3- 13h00 – 15h00
	K10 ĐHSP

Âm nhạc
	15
	1
	2
	A10104
	
	

	
	Thứ 7

(24/05/2014)

Ca 3- 13h00 – 15h00
	K10 ĐHSP

Hóa học
	43
	2
	4
	A10 102

A10 103
	
	

	
	Thứ 6

(30/05/2014)

Ca 1- 7h00 - 9h00
	K10 ĐHSP

Tiểu học
	51
	2
	4
	A6102

A6103
	
	

	
	Thứ 6

(30/05/2014)

Ca 3- 13h00 – 15h00
	K10 ĐHSP

Thể dục


	50
	2
	4
	A7102

A7103
	
	

	
	Thứ 6

(06/06/2014)

Ca 3- 13h00 – 15h00
	K10 ĐHSP

Sinh học
	41
	2
	4
	A6203

A6204
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày    tháng    năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       
LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
KHỐI LỚP: K11 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 7

 (07/06/2014)
Ca 1- 7h00- 9h00
	K11 ĐHSP

Vật Lý
	41
	2
	4
	N212

N232
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì



	
	Thứ 7

(14/06/2014)

Ca 3- 13h00- 15h00
	K11 ĐHSP

Tiếng Anh
	44
	2
	4
	N211

N222
	
	

	
	Thứ 3

(10/06/2012)

Ca 3- 13h00- 15h00
	K11 ĐHSP

Toán
	46
	2
	4
	N213

N231
	
	

	
	Thứ 3

(10/06/2012)

Ca 3- 13h00- 15h00
	K11 ĐHSP

HDVDL
	28
	1
	2
	N221
	
	

	
	Thứ  5

(12/06/2012)

Ca 1- 7h00- 9h00
	K11 ĐHSP

Địa
	45
	2
	4
	N121

N122
	
	

	2
	Thứ 2

(02/06/2014)

Ca 3-13h00- 15h00
	K11 ĐHSP

Tiểu học
	58
	2
	4
	A6203

A6108
	
	Cơ sở Phú Thọ

	
	Thứ 3

(03/06/2014)

Ca 2- 9h00- 11h00
	K11 ĐHSP

Hóa
	52
	2
	4
	A7202

A7203
	
	

	
	Thứ 5

(05/06/2014)

Ca 4- 15h00- 17h00
	K11 ĐHSP

Sinh
	40
	2
	4
	A7203
	
	

	
	Thứ  3

(10/06/2014)

Ca 1- 7h00- 9h00
	K11 ĐHSP

Mầm non
	54
	2
	4
	A6205

A6206
	
	

	
	Thứ 3

(10/06/2013)

Ca 1- 7h00- 9h00
	K11 ĐHSP

Âm nhạc

Mĩ thuật
	23
	1
	2
	A10102
	
	

	
	Thứ 5

(12/06/2014)

Ca 3- 13h00- 15h00
	K11 ĐHSP

Thể dục
	40
	2
	4
	A10104

A10105
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG      
 LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM
KHỐI LỚP: K11 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ  7

(07/06/2014)

Ca 3
13h00- 15h00


	K11 CĐSP

Lý kỹ
	25
	1
	2
	N111
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì

	
	Thứ  4

(04/06/2014)

Ca 1
7h00- 9h00
	K11 CĐSP

Sử - GDCD
	32
	1
	2
	A7107
	
	Cơ sở

Phú Thọ

	
	Thứ 6

(06/06/2014)

Ca 1

7h00-9h00
	K11 CĐSP

Hóa Sinh
	14
	1
	2
	A7103
	
	

	2
	Thứ 2

(09/06/2014)

Ca 1
7h00- 9h00
	K11 CĐSP

 Tiếng Anh
	27
	1
	2
	A7102
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       
LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: GIAO TIẾP SƯ PHẠM
KHỐI LỚP: K11 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 5

(05/06/2014)
Ca 1
7h00- 9h00

	K11 ĐHSP
Tiểu học
	56
	2
	4
	A6108
A6203
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở 
Phú Thọ


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       
LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM 1
KHỐI LỚP: K11 ĐẠI HỌC MẦM NON

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ,ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 3 (03/06/2014)
Ca 3
13h00- 15h00

	K11 ĐHSP

Mầm non
	56
	2
	4
	A6205

A6206
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG      
 LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
KHỐI LỚP: K11 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 2

(02/06/2014

Ca 1

7h00-9h00
	K11 CĐSP
Lý kỹ
	33
	1
	2
	N311
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì

	
	Thứ  7

(31/05/2014)

Ca 3
13h00- 15h00
	K11 CĐSP
Tiểu học
	37
	1
	2
	A7107
	
	Cơ sở

Phú Thọ

	
	Thứ  7

(31/05/2014)

Ca 3
13h00- 15h00
	K11 CĐSP

Mầm non
	54
	2


	4


	A7202

A7108
	
	

	2
	Thứ 2

(02/06/2014)

Ca 1

7h00-9h00
	K11 CĐSP
Tiếng Anh
	29
	1
	2
	A102
	
	

	
	Thứ 7

(14/06/2014)

Ca 1

7h00-9h00
	K11 CĐSP

Hóa Sinh
	16
	1
	2
	A7103
	
	

	
	Thứ 7

(14/06/2014)

Ca 1

7h00-9h00
	K11 CĐSP

Sử - GDCD
	30


	1
	2
	A7107
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	TS.Trần Đình Chiến

	Thiều Thị Hồng Hạnh


